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1 Công ty TNHH xăng dầu Quang Hợi 3 1187 SKC 3,435 129 76 3,230 Xã Tứ Kỳ

2 Công ty cổ phần Hoàng Long 13 18 SKC 68,270 102 111 68,057 Xã Tứ Kỳ

3 Phạm Văn Linh 13 92 ONT 105 8 4 93 Xã Tứ Kỳ

4 Nguyễn Văn Hoạt 13 94 ONT 219 18 11 190 Xã Tứ Kỳ

5 Hoàng Văn Điệt 13 96 ONT 175 10 5 160 Xã Tứ Kỳ

6 Hoàng Văn Đức 13 108 ONT 377 47 2 328 Xã Tứ Kỳ

7 Phạm Văn Bình 13 109 ONT 290 24 7 259 Xã Tứ Kỳ

8 Nguyễn Thị Yến 13 110 ONT 116 9 5 102 Xã Tứ Kỳ

9 Trần Thị Thu 13 111 ONT 220 14 16 190 Xã Tứ Kỳ

10 Nguyễn Văn Cương 13 112 ONT 112 4 3 105 Xã Tứ Kỳ

11 Phạm Văn Hoạt 13 113 ONT 116 6 3 107 Xã Tứ Kỳ

12 Đào Thị Hương Hạnh 13 114 ONT 116 6 3 107 Xã Tứ Kỳ

 ĐƯỜNG TỈNH 391 ĐOẠN TỪ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG ĐẾN ĐƯỜNG TRỤC ĐÔNG - TÂY, TỈNH HẢI DƯƠNG;

DT thửa đất 

(m²)

DT thực 

hiện dự án 

(m²) (đã 

thông báo)

DT còn 

lại (m²)

Kèm theo Tờ trình số:                /TTr-KT ngày        tháng 11 năm 2025 của Phòng Kinh tế

DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT, NGƯỜI LIÊN QUAN DIỆN TÍCH ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI BỔ SUNG

ĐOẠN QUA XÃ TỨ KỲ, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Hiện trạng, dự kiến loại đất và

diện tích đất thu hồi 

Địa chỉ thửa đất Ghi chúLoại đất 

hiện 

trạng

Tên chủ sử dụng đấtSTT

LOẠI ĐẤT HIỆN TRẠNG, TỜ BẢN ĐỒ, THỬA ĐẤT THU HỒI ĐỂ GPMB THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG

DT thực 

hiện bổ 

sung dự 

án (m²)

Tờ bản 

đồ số

Thửa 

đất số

Page 1



DT thửa đất 

(m²)

DT thực 

hiện dự án 

(m²) (đã 

thông báo)

DT còn 

lại (m²)

Hiện trạng, dự kiến loại đất và

diện tích đất thu hồi 

Địa chỉ thửa đất Ghi chúLoại đất 

hiện 

trạng

Tên chủ sử dụng đấtSTT DT thực 

hiện bổ 

sung dự 

án (m²)

Tờ bản 

đồ số

Thửa 

đất số

13 Phạm Thị Nguyệt 18 8 ONT 103 1 102 Xã Tứ Kỳ

14 Nguyễn Thị Hệ 18 27 ONT 195 3 192 Xã Tứ Kỳ

15 Nguyễn Tá Trên 18 70 ONT 109 24 3 82 Xã Tứ Kỳ

16 Nguyễn Quang Vinh 18 71 ONT 81 11 2 68 Xã Tứ Kỳ

17 Nguyễn Xuân Trường 18 72 ONT 242 32 49 161 Xã Tứ Kỳ

18 Nguyễn Ngọc Thế 18 82 ONT 99 6 93 Xã Tứ Kỳ

19 Nguyễn Văn Hưởng 18 83 ONT 87 17 10 60 Xã Tứ Kỳ

20 Nguyễn Xuân Tuyên 18 108 ONT 402 7 395 Xã Tứ Kỳ

21 Nguyễn Thị Dung (Lâm) 18 110 ONT 129 16 113 Xã Tứ Kỳ

22 Nguyễn Thị Toán (Trung) 18 111 ONT 146 22 124 Xã Tứ Kỳ

Nguyễn Văn Trung 18 112 ONT 171 24 147 Xã Tứ Kỳ

Nguyễn Văn Trung 18 113 ONT 166 24 142 Xã Tứ Kỳ

Nguyễn Văn Trung 18 114 ONT 166 23 143 Xã Tứ Kỳ

24 Nguyễn Văn Thuỵ 18 115 ONT 116 11 105 Xã Tứ Kỳ

25 Vũ Thị An 18 116 ONT 114 10 104 Xã Tứ Kỳ

26 Nguyễn Văn Đông 18 117 ONT 85 10 32 43 Xã Tứ Kỳ

27 Nguyễn Thái Thượng 18 118 ONT 377 24 353 Xã Tứ Kỳ
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Nguyễn Văn Luân;

Nguyễn Văn Nam;

Nguyễn Văn Trung;

Nguyễn Văn Quân;

Nguyễn Văn Quyết

18 119 ONT 929 156 773 Xã Tứ Kỳ

29 Trần Thị Thuý Loan 18 120 ONT 171 27 144 Xã Tứ Kỳ

30 Đỗ Văn Mô 18 121 ONT 92 12 80 Xã Tứ Kỳ

31 Nguyễn Thị Duệ 18 122 ONT 174 18 156 Xã Tứ Kỳ

32 Nguyễn Văn Quyết 18 124 ONT 175 9 166 Xã Tứ Kỳ

33 Hồ Ngọc Tuân 18 251 ONT 628 50 578 Xã Tứ Kỳ

34 Phạm Văn Huy 18 255 ONT 112 2 3 107 Xã Tứ Kỳ

35 Phạm Văn Hoàng 18 256 ONT 140 3 137 Xã Tứ Kỳ

36 Nguyễn Xuân Thành 18 109 ONT 107 12 95 Xã Tứ Kỳ

Nguyễn Thành Viên 18 262 ONT 439 68 1 370 Xã Tứ Kỳ

Nguyễn Thành Viên 18 263 ONT 254 44 3 207 Xã Tứ Kỳ

38 UBND xã Tứ Kỳ 3 340 DGT 32,568 22,985 1,997 7,586 Xã Tứ Kỳ

Tổng 112,128.3 23,570.0 2,804.0 85,754.3

37

Page 3


		2025-11-12T15:02:42+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỨ KỲ <ubndxatuky@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




